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KHÁI NIỆM VỀ NHÓM ĐỊNH CHỨC 

I. ĐINH NGHĨA 

 Nhóm chức là nhóm nguyên tử gây ra những phản ứng hóa học đặc trưng 

cho phân tử chất hữu cơ . 

Gốc hydrocacbon: là phần còn lại của phân tử hidrocacbon khi nó mất đi 1 hay 

nhiều nguyên tử hidro. 

II. CÁC LOẠI NHÓM CHỨC :  

* Ancol  : OH (Hydroxyl)  * Ete  :O (oxi) 

* Andehit : CHO (Formyl) * Xeton : CO (Cacbonyl) 

* Axit  : COOH (Cacboxyl) * Este : COO (Cacboxi) 

* Chức Amin : Amin bậc I (NH2) Amin bậc II (NH) 

   Amin bậc III (           ) 

================================================== 

BÀI 40 : ANCOL 

Chất tiêu biểu: Ancol Etylic (CH3-CH2OH) 

I. Định nghĩa – Phân loại 

1. Định nghĩa :  

- Ancol là hợp chất hữu cơ mà trong phân tử có nhóm hiđroxyl (-OH) liên kết 

trực tiếp với nguyên tử cacbon no của gốc hiđrocacbon 
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2. Phân loại : 

 Theo cấu tạo gốc hiđrocacbon: no, không no, thơm 

 Theo bậc C gắn nhóm OH : bậc I, II và III 

 Theo số lượng nhóm hiđroxyl (OH) trong phân tử: đơn, đa chức. 

a) Ancol no mạch hở, đơn chức: có -OH liên kết với gốc ankyl 

Vd : CH3OH, C2H5OH,...,CnH2n+1 - OH 

b) Ancol không no, mạch hở, đơn chức: có nhóm -OH liên kết với nguyên tử 

cacbon của gốc hiđrocacbon không no: 

Vd : CH2 = CH - CH2  OH 

c) Ancol thơm đơn chức: có nhóm -OH liên kết với nguyên tử cacbon no thuộc 

mạch nhánh của vòng Benzen 

Vd : C6H5 - CH2 - OH: ancolbenzylic  

d) Ancol vòng no, đơn chức: có nhóm -OH liên kết với nguyên tử cacbon no 

thuộc hiđrocacbon vòng no 

Vd :  xiclohexannol   

e) ancol đa chức: phân tử có hai hay nhiều nhóm -OH 

HOCH2 - CH2OH  HOCH2 – CH(OH) - CH2OH         

Etilen glicol    glixerol 

II. Danh pháp – Đồng phân: 

1. Danh pháp : 

a) Tên gốc chức 

Ancol + tên gốc hiđrocacbon + ic 

b) Tên thay thế 

    số chỉ vị trí nhánh + tên nhánh + Tên hiđrocacbon mạch chính - số   chỉ 

vị trí nhóm OH  +  ol 

 

 2–Etyl – 3 - metylbutan -1-ol 
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CTCT Tên thông thường Tên thay thế 

CH3-OH Ancol metylic Metanol  

CH3–CH2–OH Ancol etylic Etanol 

CH3–CH2–CH2–

OH 

Ancol propylic Propan-1-ol 

CH3 – CHOH – 

CH3 

Ancol isopropylic Propan-2-ol 

2. Đồng phân : 

 Đồng phân nhóm chức. (ancol và ete) 

 Đồng phân mạch C. 

 Đồng phân về vị trí nhóm chức 

Ví dụ: C4H10O có 4 đồng phân ancol là: 

 (1) CH3–CH2–CH2–CH2OH      (2) CH3–CH(OH)–CH2–CH3 

  

III. Tính chất hoá học: Nguyên tử O có độ âm điện lớn hơn nguyên tử C và H 

nên các liên kết giữa C-OH và O-H đều phân cực về phía O. Do đó, nhóm -OH, 

hay nhất là nguyên tử H dễ bị thay thế hoặc tách ra trong các phản ứng hóa học.  

 

1. Phản ứng thế H của nhóm OH 

a) Tính chất chung của ancol  

+ Phản ứng với kim loại kiềm (Na,K, …) :  khí H2. 

CH3–OH + Na  

………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………… 

b) Tính chất đặt trưng của glixerol 
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  C3H5(OH)3  +  Cu(OH)2  ………………………………………… 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………… 

 

2. Phản ứng thế nhóm OH: 

a) Tác dụng với axit vô cơ (HBr, HCl, H2SO4,…) 

CH3–CH2–OH + HBr 
0t………………………………………… 

 

b) Tác dụng với ancol: Từ 2 phân tử ancol tạo ete : (H2SO4 đ, 1400C)(Pứ thế nhóm 

OH ancol) 

2CH3–CH2–OH
O

2 4
H SO ññ/140 C

…………………………………… 

      (Đietyl ete) 

 

3. Phản ứng tách nước: (phản ứng đề hidrat hóa ) Từ 1 phân tử ancol tạo anken : 

(H2SO4 đ, 1700C)  Etilen 

 CH3–CH2–OH 
O

2 4
H SO ññ/170 C

   …………………………. 

Qui tắc Zaixep : Nhóm OH bị tách ra cùng với nguyên tử H của C kế bên có bậc 

cao hơn để tạo sản phẩm chính. 
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4. Phản ứng Oxi hóa: 

 a) Bởi CuO/t0 : CH3–CH2–OH + CuO t0 ……………………… 

         Hay : CH3–CH2–OH  +   O2
0Cu / t

……………………………  

          (anđehit axetic) 

   Ancol bậc I bị oxi hóa bởi CuO tạo anđehit 

  Ancol bậc II bị oxi hóa bởi CuO tạo xeton 

  Ancol bậc III không  bị oxi hóa bởi CuO 

 

 

 

 b) Phản ứng cháy:  CH3–CH2–OH  +  ….O2
t0   ……………… 

……………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………… 

IV. Điều chế: 

1. Ancol Etylic : 

a) Từ Etilen(trong Công nghiệp) : 

 CH2 = CH2  +  H2O  H2SO4l, t
0

 CH3–CH2–OH 
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 b) Từ glucozơ (trong Công nghiệp) (phương pháp riêng) : 

 C6H12O6 
men 2CH3–CH2–OH  +  2CO2 

Lên men tinh bột được glucozơ: 

(C6H10O5)n + nH2O 
men  nC6H12O6 

 2. Ancol Metylic: Trong Công nghiệp đi từ Metan 

 a) Cách 1 : 2CH4 + O2 0

Cu

200 C,100atm
  2CH3-OH 

 b) Cách 2 : CH4 + H2O 
0t ,xtCO + 3H2 

   CO + 2H2
3

0

ZnO,CrO

400 C,200atm
  CH3OH 

3. Phương pháp chung điều ancol: 

 a) Từ dẫn xuất halogen : Thủy phân trong môi trường kiềm 

  R-Cl + NaOH 
0
t

  R-OH + NaCl 

 b) Từ anken: Hidrat hóa anken (Anken cộng nước) 

  R-CH=CH2 + H2O 
0

2 4
H SO l,t

  R-CHOH-CH3 

 c) Từ anđehit: Hidro hóa andehitAncol bậc nhất. 

  R-CHO  +  H2
0

Ni,t
   R-CH2OH 

V. Ứng dụng: 

 

================================================== 

 


